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BÁO CÁO 

Tình hình biên chế cán bộ, công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính; 

số lượng viên chức, người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập 

trên địa bàn xã năm 2025 

  
 

                   Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân xã Kim Hoa 

 
 

Thực hiện Quyết định số 3021/QĐ-UBND ngày 03/12/2025 của UBND 

tỉnh về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; số 

lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội và chỉ tiêu 

lao động hợp đồng năm 2025; Ủy ban nhân dân xã Kim Hoa báo cáo tình hình sử 

dụng biên chế cán bộ, công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính; số lượng 

viên chức, người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2025, cụ thể 

như sau: 

I. Thực trạng bố trí cán bộ tình hình sử dụng biên chế cán bộ, công 

chức trong cơ quan, tổ chức hành chính; số lượng viên chức, người làm việc 

trong các đơn vị sự nghiệp công lập 

1. Số lượng cán bộ, công chức làm việc tại HĐND, UBND và Ban chỉ 

huy Quân sự xã  

- Đến thời điểm 01/12/2025 toàn xã có 36 cán bộ, công chức tại HĐND - 

UBND xã và được bố trí như sau: Hội đồng nhân dân: 03 người, Lãnh đạo và công 

chức UBND: 31 người, Ban Chỉ huy Quân sự: 02 người, Hợp đồng 111: 01 người. 

Cụ thể: Hội đồng nhân dân xã, gồm có: 03 người (01 Phó Chủ tịch HĐND, 01 Phó 

Ban Văn hóa - Xã hội, 01 Phó Ban Kinh tế - Ngân sách); Lãnh đạo UBND gồm có: Chủ 

tịch và 02 Phó Chủ tịch UBND xã; Văn phòng HĐND-UBND: Bố trí 06 người (Chánh 

Văn phòng, 01 Phó Chánh văn phòng, 04 công chức chuyên môn); Phòng Kinh tế: Bố trí 

08 người (01 Trưởng phòng và 07 công chức chuyên môn); Phòng Văn hóa - Xã hội: Bố 

trí 09 người (Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng và 07 công chức chuyên môn); Trung 

tâm Phục vụ hành chính công xã: Bố trí 05 người (01 Phó Giám đốc, 04 công chức 

chuyên môn và 01 hợp đồng 111); Ban Chỉ huy Quân sự xã: 02 người (cấp trưởng và 01 

cấp phó). 

- Tổng số biên chế cán bộ, công chức thuộc HĐND - UBND (bao gồm 

Quân Sự) hiện có 36 biên chế/53 biên chế được tạm giao theo Quyết định số 

1942/QĐ-UBND ngày 31/7/2025 (trong đó 17 biên chế là đối tượng nghỉ chờ 

hưởng chế độ theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP thời điểm 01/7/2025). 

2. Số lượng viên chức làm việc tại Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã:     
Đến thời điểm 01/12/2025 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Kim Hoa hiện có 02 
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biên chế (được bố trí theo Văn bản số 9179/UBND-NC2 ngày 21/11/2025 của 
UBND tỉnh), không có biên chế được giao theo Quyết định số 1942/QĐ-UBND 
ngày 31/7/2025 của UBND tỉnh.  

3. Số lượng viên chức, người lao động làm việc tại tại các đơn vị sự 
nghiệp công lập (giáo dục): Đến thời điểm 01/12/2025 biên chế các cấp học 
hiện có như sau: Tổng số biên chế hiện có 249 người/250 biên chế theo Quyết 
định số 3021/QĐ-UBND ngày 03/12/2025 của UBND tỉnh. Số liệu hiện có dư 
01 biên chế so với kế hoạch giao, trong đó: 

- Giáo dục Mầm non: Tổng biên chế hiện có 79 biên chế/79 kế hoạch 
giao. Số liệu biên chế hiện có bằng kế hoạch giao; 

- Giáo dục Tiểu học: Tổng biên chế hiện có 85 biên chế/kế hoạch giao 86 
biên chế. Số liệu hiện có ít hơn kế hoạch giao 01 biên chế; 

- Giáo dục Trung học cơ sở: Tổng biên chế hiện có 85 biên chế/Quyết 
định số 3021/QĐ-UBND ngày 03/12/2025 của UBND tỉnh giao 76 biên chế 
chính thức và giao 09 biên chế dôi dư. Số liệu hiện có bằng biên chế được giao. 

II. Đề xuất giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành 
chính; số lượng viên chức, người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công 
lập năm 2025 

1. Cán bộ, công chức làm việc tại HĐND, UBND và Ban Chỉ huy 
Quân sự xã  

Tổng biên chế đến ngày 01/12/2025 hiện có 36 biên chế (tính cả 02 biên 
chế Quân sự)/53 biên chế được tạm giao theo Quyết định số 3021/QĐ-UBND 
ngày 03/12/2025 của UBND tỉnh, trong đó: 

TT Đơn vị 
Biên chế cán bộ, 

công chức hiện có 

Giao biên chế cán 

bộ, công chức 
Ghi chú 

1 Thường trực HĐND xã 1 1  

2 Lãnh đạo UBND xã 3 3  

3 Ban Kinh tế - Ngân sách 1 1 Tạm giao 

4 Ban Văn hóa - Xã hội 1 1 Tạm giao 

5 Văn phòng HĐND - UBND 6 6 Tạm giao 

6 Phòng Văn hóa - Xã hội 9 9 Tạm giao 

7 Phòng Kinh tế 8 8 Tạm giao 

8 Trung tâm Phục vụ HCC xã 5 5 Tạm giao 

9 Ban chỉ huy Quân sự 2 2 Tạm giao 

10 
Số người nghỉ chờ hưởng chế độ theo Nghị định 

178/2024/NĐ-CP thời điểm 01/7/2025 
17 Tạm giao 

Tổng cộng 36 53  

2. Biên chế viên chức làm việc tại Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã  
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Tổng biên chế đến ngày 01/12/2025 hiện có 02 biên chế viên chức/03 biên 

chế giao theo Quyết định số 3021/QĐ-UBND ngày 03/12/2025 của UBND tỉnh, 

trong đó: 
 

TT Đơn vị 
Biên chế cán bộ, 

viên chức hiện có 

Giao biên chế cán 

bộ, viên chức 
Ghi chú 

1 
Viên chức làm việc tại 

Trung tâm  
2 3  

Tổng cộng 2 3  

 

3. Biên chế viên chức, người làm làm việc tại các đơn vị sự nghiệp 

công lập (giáo dục) 

Đến thời điểm 01/12/2025 biên chế các cấp học hiện có như sau: Tổng số 

biên chế hiện có 249 người/250 biên chế theo kế hoạch giao. Số liệu hiện có 

thiếu 01 so với kế hoạch giao. 

3.1. Giáo dục mầm non: Tổng biên chế hiện có 79 biên chế/79 kế hoạch 

giao theo Quyết định số 3021/QĐ-UBND ngày 03/12/2025 của UBND tỉnh. 

Hiện số liệu hiện có bằng kế hoạch giao. 
 

TT Đơn vị 

Quản lý Giáo viên 
Chuyên môn 

dùng chung 
Tổng biên chế 

 

Hiện 

có 

Biên 

chế 

được 

giao 

 

Hiện 

có 

Biên 

chế 

được 

giao 

 

Hiện 

có 

Biên 

chế 

được 

giao 

 

Hiện 

có 

Biên 

chế 

được  

giao 

1 MN Sơn Hàm 1 1 13 13 1 1 15 15 

2 MN Sơn Trường 3 3 19 19 2 2 24 24 

3 MN Kim Hoa 4 4 34 34 2 2 40 40 

Tổng cộng 8 8 66 66 5 5 79 79 

 

3.2. Giáo dục tiểu học: Tổng biên chế hiện có 85 biên chế/86 kế hoạch 

giao theo Quyết định số 3021/QĐ-UBND ngày 03/12/2025 của UBND tỉnh. Số 

liệu hiện có ít hơn kế hoạch giao 01 người. 
 

TT Đơn vị Quản lý Giáo viên Đội 
Chuyên môn 

dùng chung 

 

Tổng biên    

chế 
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Hiện 

có 

Biên 

chế 

được 

giao 

 

Hiện 

có 

Biên 

chế 

được 

giao 

Hiện 

có 

Biên 

chế 

được 

giao 

Hiện 

có 

Biên 

chế 

được 

giao 

Hiện 

có 

Biên 

chế 

được 

giao 

1 TH Sơn Hàm 2 2 14 14 1 1 3 2 20 20 

2 TH Sơn Trường 2 2 17 18 1 1 3 3 23 23 

3 TH Kim Hoa 3 3 34 35 1 1 4 4 42 43 

Tổng cộng 7 7 65 68 3 3 10 9 85 86 
 

3.3. Giáo dục trung học cơ sở: Tổng biên chế hiện có  85 biên chế/85 kế 

hoạch giao Quyết định số 3021/QĐ-UBND ngày 03/12/2025 của UBND tỉnh. 

Số liệu biên chế  hiện có bằng kế hoạch được giao. 

TT Đơn vị 

Quản lý Giáo viên Đội 
Thiết bị thí 

nghiệm 

Chuyên 

môn dùng 

chung 

 

Tổng biên    

chế 

 

Hiện 

có 

Biên 

chế 

được 

giao 

 

Hiện 

có 

Biên 

chế 

được 

giao 

 

Hiện 

có 

Biên 

chế 

được 

giao 

Hiện 

có 

Biên 

chế 

được 

giao 

Hiện 

có 

Biên 

chế 

được 

giao 

 

Hiện 

có 

Biên 

chế 

được 

giao 

1 
THCS Phan 

Đình Phùng 
2 2 36 36 1 1 1 1 4 4 44 44 

2 
THCS Trần 

Kim Xuyến 
2 2 34 34 1 1 1 1 3 3 41 41 

     Tổng cộng 4 4 70 70 2 2 2 2 7 7 85 85 

 

Trên cơ sở số lượng hiện có và số lượng biên chế được giao theo Quyết 

định số 3021/QĐ-UBND ngày 03/12/2025 của UBND tỉnh; Uỷ ban nhân dân xã 

Kim Hoa báo cáo tình hình biên chế cán bộ, công chức trong cơ quan, tổ chức 

hành chính; số lượng viên chức, người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công 

lập năm 2025, đề nghị Hội đồng nhân dân xã xem xét, ban hành Nghị quyết./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực: Đảng ủy, HĐND xã (để b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- Lưu: VT, VHXH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 
 

Trần Quỳnh 
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